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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334905858 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG AN Nam 04/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.85  

2 334905810 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ AN Nữ 26/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.49  

3 334905774 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ MỶ AN Nữ 08/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

4 334905627 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ 27/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.93  

5 334891603 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ NGỌC ÁNH Nữ 10/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.18  

6 334905642 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀI ÂN Nam 03/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

7 334873684 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THÁI BẢO Nam 16/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

8 334905630 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ BẢO Nam 16/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.92  

9 334905766 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC BÌNH Nam 12/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.80  

10 334905776 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM THỊ CAO Nữ 17/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.24  

11 334905803 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MỘNG CẦM Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.28  

12 334905815 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH CHÁNH Nam 27/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

13 334905759 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN SU QUI CHẮCH Nam 04/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.45  

14 334905784 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ QUẾ CHI Nữ 20/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.04  

15 334891354 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN QUỐC CHIỀU Nam 24/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.83  

16 334891476 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN CÔNG Nam 01/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.35  

17 334936347 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN BẢO CƢƠNG Nam 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

18 334813706 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN QUỐC CƢỜNG Nam 06/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.46  

19 334873771 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ DIỂM Nữ 17/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.40  

20 334873647 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ THÙY DUNG Nữ 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.17  

21 334905652 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ NHẬT DUY Nam 25/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

22 334905783 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN TƢỜNG DUY Nam 29/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.97  

23 334888834 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TƢỜNG DUY Nữ 04/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.73  



24 334905755 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH KHÁNH DUY Nam 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

25 334891285 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THANH DUY Nam 20/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.53  

26 334947891 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGUYỄN THUÝ DUY Nữ 13/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.35  

27 334905806 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRIỆU THỊ CẨM DUYÊN Nữ 21/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.63  

28 334873598 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỶ DUYÊN Nữ 17/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

29 334891312 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN HOÀI DƢƠNG Nam 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

30 334873442 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THU ĐANG Nữ 18/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

31 334954601 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HOÀNG THỊ ANH ĐÀO Nữ 06/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.40  

32 334894703 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ TUẤN ĐẠT Nam 01/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

33 334954671 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MUÔN ĐẠT Nam 08/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.16  

34 334896168 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM QUÂN ĐẠT Nam 02/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

35 334905807 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LƢU QUỐC ĐẠT Nam 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

36 334905879 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG ĐỈNH Nam 13/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

37 334953891 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH ĐỦ Nam 03/11/1996 Trà vinh Kinh 6.38  

38 334873826 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ PHÚ ĐỰNG Nam 13/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.47  

39 334864981 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐƢỢC Nam 08/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.38  

40 334905786 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN HỒNG EM Nam 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

41 334905672 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HÀ GIANG Nam 01/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

42 334954595 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU Nữ 18/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.45  

43 334891161 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUANG VỊNH HÀ Nữ 25/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.46  

44 334891363 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH HẢI Nam 16/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.26  

45 334905659 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG Nữ 29/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.03  

46 334905646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC HÂN Nữ 11/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.61  

47 334891815 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ PHƢƠNG KHẢ HÂN Nữ 17/01/1997 Vĩnh Long Kinh 7  

48 334905822 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

49 334907071 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM VĂN HẬN Nam 06/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.31  

50 334905789 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN HẬU Nam 02/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.56  

51 334905854 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ TRUNG HẬU Nam 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.33  

52 334905773 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRÌNH THỊ THU HIỀN Nữ 28/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.21  

53 334905867 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HIỀN Nữ 26/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.97  

54 334896416 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ THỊ HIỆP Nữ 19/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.51  

55 334905640 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN VĂN HIỂU Nam 25/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.22  



56 334873706 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN CHÍ HIẾU Nam 06/09/1996 Trà Vinh Kinh 6.28  

57 334949187 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH HIẾU Nam 09/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.41  

58 334905746 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ MINH HIẾU Nam 27/10/1995 Trà vinh Kinh 5.07  

59 334873391 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ THANH HIẾU Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

60 334905655 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ MINH HOÀNG Nam 04/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.82  

61 334891370 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM XUÂN HỒNG Nữ 15/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.77  

62 334911793 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN HƠN Nam 09/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

63 334891618 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ HUẾ Nữ 20/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 8  

64 334895998 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 27/06/1996 Vĩnh Long Kinh 5.55  

65 334891760 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM TRIỆU HUY Nam 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

66 334954615 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI TẤN HUY Nam 19/11/1996 Trà VInh Kinh 6.09  

67 334942658 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.44  

68 334873585 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ MINH HUYỀN Nữ 16/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.36  

69 334905813 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HUYỀN Nữ 20/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  

70 334905820 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ MỸ HUYỀN Nữ 11/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

71 334905657 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ CẨM HUYỀN Nữ 20/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  

72 334905678 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ MỸ HUYỀN Nữ 09/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.25  

73 334903180 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH HƢNG Nam 12/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.37  

74 334905651 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI HƢNG Nam 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

75 334905788 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HƢƠNG Nữ 08/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.45  

76 334830859 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HƢƠNG Nữ 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.44  

77 334954706 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HẦU HUỲNH HƢƠNG Nữ 27/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.27  

78 334905779 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHA Nam 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.30  

79 334936037 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ DUY KHAN Nam 19/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.30  

80 334891121 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM AN DƢƠNG KHANG Nam 15/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

81 334873825 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VIỆT KHANG Nam 17/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

82 334905843 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 03/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

83 334891131 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 13/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

84 334905635 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHÚC KHANG Nam 16/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.80  

85 334865647 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ TRUNG KHÁNG Nam 12/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.44  

86 334891727 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY KHANH Nam 12/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

87 334905641 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG NHỰT KHÁNH Nam 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.07  



88 334905862 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG HOÀNG KHOA Nam 10/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.36  

89 334905890 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MẠNH KHÔI Nam 26/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.09  

90 334944205 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ VĂN KIỆT Nam 02/03/1997 Trà vinh Kinh 5.89  

91 334947883 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG KIM Nữ 16/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.27  

92 334933990 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN LAM Nam 16/09/1996 Trà Vinh Kinh 6.09  

93 334954602 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THU LAN Nữ 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.15  

94 334905791 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THUỴ TRÚC LAN Nữ 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.86  

95 334905852 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ MỸ LAN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.24  

96 334904240 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM CÔNG LẮM Nam 30/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

97 334891020 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM QUỐC LÂM Nam 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

98 334905649 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ƢNG THỊ MỶ LIÊN Nữ 03/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.40  

99 334905767 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ LIÊN Nữ 07/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

100 334891439 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ PHƢƠNG LIÊN Nữ 23/10/1996 Trà Vinh Kinh 6.79  

101 334905681 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ HỒNG LINH Nữ 07/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.55  

102 334905660 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ LINH Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

103 334905838 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM CHÍ LINH Nam 22/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.31  

104 334905877 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG LINH Nam 22/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.71  

105 334953425 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY LINH Nam 01/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.65  

106 334905787 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THÙY LINH Nữ 17/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.66  

107 334905872 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THỊ TUYẾT LINH Nữ 24/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

108 334891550 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ HỒNG LOAN Nữ 03/01/1997 Trà  Vinh Khơ Me 6.71  

109 334942556 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM LOAN Nữ 01/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.40  

110 334873619 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN LÔ Nam 27/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

111 334905648 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN LỢI Nam 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.75  

112 334905768 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH LUÂN Nam 15/09/1996 Trà Vinh Kinh 6.18  

113 334864769 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VŨ LUÂN Nam 15/12/1996 Trà Vinh Kinh 6.03  

114 334873650 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI VĂN VỦ LUÂN Nam 21/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.89  

115 334873724 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ VĂN LUẬN Nam 02/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.86  

116 334905754 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC MAI LY Nữ 31/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.21  

117 334891444 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THỊ TRÚC LY Nữ 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.02  

118 334905632 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHUNG THỊ CHÚC LY Nữ 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

119 334895857 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH MÃI Nam 10/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  



120 334905846 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH MẨN Nam 23/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

121 334905780 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIỀU VĂN MẾN Nam 14/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.32  

122 334923430 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NHẬT MINH Nam 04/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

123 334891472 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG MINH Nam 25/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.20  

124 334905760 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG MINH Nam 09/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

125 334905868 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THANH MINH Nam 22/11/1996 Trà Vinh Khơ Me 7.34  

126 334891434 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ LỆ MINH Nữ 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.93  

127 334873778 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN MỪNG Nam 02/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

128 334905775 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẤN THỊ HÀ MY Nữ 19/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

129 334905751 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM MY Nữ 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

130 334905794 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM MY Nữ 28/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.72  

131 334887933 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ DIỂM MY Nữ 21/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.11  

132 334920579 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

133 334905674 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 03/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.90  

134 334923597 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 27/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.38  

135 334905638 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DIỆP TRÀ MY Nữ 22/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.75  

136 334916718 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THANH MỸ Nam 27/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.38  

137 334944564 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THỊ THOẠI MỸ Nữ 24/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

138 334905761 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THUỲ MỴ Nữ 06/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

139 334821618 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ CHÍ NAM Nam 22/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.47  

140 334887836 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG NGA Nữ 25/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.61  

141 334922283 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ KIM NGÂN Nữ 10/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.83  

142 334947168 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN THANH NGÂN Nữ 25/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.01  

143 334905895 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐOÀN TRỌNG NGHĨA Nam 02/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.05  

144 334905633 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH NGỌC NGOAN Nữ 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.13  

145 334905654 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG VŨ NHƢ NGỌC Nữ 02/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

146 334905631 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN PHƢƠNG THUÝ NGỌC Nữ 30/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.03  

147 334891540 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PHÚC NGUYÊN Nam 19/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.71  

148 334905656 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ KIM NGUYÊN Nữ 17/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.74  

149 334905816 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN LÊ THANH NGUYÊN Nữ 21/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.81  

150 334914995 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ BÍCH NGUYÊN Nữ 18/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.13  

151 334905658 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MAI NHẠC Nữ 07/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.62  



152 334905643 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THANH NHÀN Nam 08/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.99  

153 334891675 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ NHÂN Nữ 23/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.68  

154 334891169 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN HÀ NHÂN Nam 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.49  

155 334905883 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA HIỀN NHÂN Nam 19/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.10  

156 334905752 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THANH NHI Nữ 04/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.35  

157 334905866 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC NHI Nữ 28/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

158 334896354 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NHÃ XUÂN NHI Nữ 29/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.74  

159 334891611 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHI Nữ 20/10/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.25  

160 334905765 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC NHI Nữ 26/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

161 334905628 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ THẢO NHI Nữ 07/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

162 334905778 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH NHO Nam 01/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

163 334905808 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 12/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.58  

164 334905817 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHƢ Nữ 10/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.99  

165 334905634 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY NHƢ Nữ 16/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.11  

166 334905772 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 24/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.49  

167 334905771 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 22/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

168 334905785 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NHỬNG Nữ 27/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.85  

169 334923759 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH NHỰT Nam 22/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.71  

170 334905802 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH NHỰT Nam 04/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.47  

171 334905758 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN NHỰT Nam 17/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

172 334905677 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH MINH NHỰT Nam 03/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

173 334888006 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ VĂN NI Nam 19/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.29  

174 334891503 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ QUANH NI Nữ 16/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.94  

175 334905667 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC OANH Nữ 09/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.22  

176 334905762 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH NHẬT PHI Nam 25/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.82  

177 334891071 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC PHONG Nam 02/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.22  

178 334905812 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG PHONG Nam 25/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.55  

179 334891164 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ HUY PHONG Nam 05/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.33  

180 334954911 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG HOÀI PHONG Nam 26/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

181 334905753 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ VĂN PHỐ Nam 07/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.10  

182 334891433 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VỎ THỊ DIỄM PHÚC Nữ 10/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.65  

183 334936577 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG HOÀNG PHÚC Nam 10/12/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.50  



184 334905849 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG PHÚC Nam 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

185 334895642 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 23/08/1996 Trà Vinh Kinh 5.04  

186 334932766 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐĂNG PHÚC Nam 27/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

187 334911297 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG PHÚC Nam 20/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.81  

188 334905770 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ PHI PHỤNG Nữ 21/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

189 334905680 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC PHƢỚC Nữ 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

190 334873756 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH QUÍ Nữ 14/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.54  

191 334947300 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ QUÝ Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.42  

192 334905647 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ BÍCH QUYÊN Nữ 29/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.07  

193 334830862 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ NHÃ QUYÊN Nữ 14/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.26  

194 334939749 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA RƢM Nữ 17/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.66  

195 334916072 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG SANG Nam 18/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

196 334813701 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MI SIN Nam 06/04/1996 Trà Vinh Kinh 5.48  

197 334905801 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ MINH TÂM Nữ 26/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.52  

198 334887333 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH TÂM Nữ 08/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.47  

199 334863813 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VIỆT TÂN Nam 02/09/1995 Trà Vinh Kinh 5.92  

200 334877678 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT TÂN Nam 23/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.47  

201 334891027 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN NHẬT THANH Nam 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  

202 334873385 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ THÀNH Nam 19/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

203 334919144 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 06/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

204 334905676 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ THANH THẢO Nữ 14/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.63  

205 334905644 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN THỊ THẢO Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.42  

206 334905662 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG VÕ THỊ PHƢƠNG THẢO Nữ 08/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

207 334891594 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ QUÁCH THI Nữ 24/02/1997 Trà vinh Khơ Me 5.19  

208 334942134 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÁI MINH THIỆN Nam 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.03  

209 334849826 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN THIỆN Nam 13/08/1995 Trà Vinh Kinh 6.71  

210 334905637 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN THIỆN Nam 10/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.08  

211 334934130 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HUỲNH CÔNG THOẠI Nam 13/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

212 334905673 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÉ THƠ Nữ 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.25  

213 334905675 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC THUỶ Nữ 27/12/1997 Trà Vinh Kinh 7  

214 334954719 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THANH THÚY Nữ 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.61  

215 334905664 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỂM THÚY Nữ 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  



216 334894903 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ LÊ MINH THƢ Nữ 08/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.86  

217 334872879 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ANH THƢ Nữ 03/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

218 334905777 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN NGỌC THƢ Nữ 10/05/1996 Vĩnh Long Kinh 5.78  

219 334905650 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƢ Nữ 01/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.71  

220 334950769 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƢ Nữ 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

221 334905629 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH THƢ Nữ 30/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.61  

222 334905811 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH NGỌC KHẢI THƢ Nữ 31/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

223 334905844 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN MINH THỨC Nam 07/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.05  

224 334905865 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THỊ MINH THƢƠNG Nữ 18/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.54  

225 334905685 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH CẨM TIÊN Nữ 04/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.52  

226 334905671 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.82  

227 334891387 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ MỸ TIÊN Nữ 20/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.27  

228 334905679 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ CẨM TIÊN Nữ 03/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

229 334891315 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ THỦY TIÊN Nữ 25/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.18  

230 334905859 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CÔNG TIẾN Nam 04/11/1996 Trà Vinh Kinh 6.45  

231 334877679 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG TÍN Nam 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

232 334873793 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG BẢO TÍNH Nam 21/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.51  

233 334911296 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐẮC TÍNH Nam 20/04/1996 Trà Vinh Kinh 6.01  

234 334905814 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM PHƢƠNG TOÀN Nam 26/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.13  

235 334891777 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÀ Nữ 28/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.63  

236 334905892 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ HUYỀN TRANG Nữ 22/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.44  

237 334905661 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM XUÂN THẢO TRANG Nữ 16/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

238 334891208 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ THÙY TRANG Nữ 22/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.55  

239 334911316 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 13/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

240 334905891 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG Nữ 20/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.59  

241 334891765 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ TRÀNG Nữ 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.48  

242 334905639 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 20/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

243 334873503 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh MAI THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 01/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.03  

244 334905764 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 18/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

245 334905682 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ DIỄM TRÂN Nữ 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.75  

246 334905795 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP QUẾ TRÂN Nữ 04/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

247 334891773 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH TRÍ Nam 08/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.93  



248 334905842 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH TRÍ Nam 06/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

249 334904234 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐÌNH TRỊ Nam 29/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.04  

250 334905864 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ MINH TRIỀU Nam 20/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.19  

251 331842658 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÚ TRINH Nữ 12/11/1997 Vĩnh Long Kinh 7.02  

252 334905885 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ LỆ TRINH Nữ 27/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.17  

253 334954664 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HẦU THỊ MỸ TRINH Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.81  

254 334905636 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHI TRÌNH Nam 15/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.08  

255 334905856 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ VĂN TRỌNG Nam 14/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.29  

256 334904167 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THÀNH TRỌNG Nam 10/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.36  

257 334896344 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THÀNH TRUNG Nam 10/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.59  

258 334954642 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐẮC TRƢỜNG Nữ 08/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.35  

259 334899413 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐÁI NGỌC TRƢỜNG Nam 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.59  

260 334891432 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ CẨM TÚ Nữ 12/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.53  

261 334905763 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ ANH TUẤN Nam 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.49  

262 334905748 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢƠNG NHỰT TUẤN Nam 22/03/1996 Trà Vinh Kinh 6.84  

263 334905821 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 27/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.19  

264 334905781 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TUYỀN Nữ 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.52  

265 334954938 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 02/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.66  

266 334905876 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN BÉ TƢ Nam 24/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.21  

267 334888846 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM DUY TƢỜNG Nam 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.11  

268 334895902 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh MAI VĂN ÚT Nam 01/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.08  

269 334905653 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢU THỊ ÁNH UYÊN Nữ 17/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  

270 334954645 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ LÊ UYÊN Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  

271 334891499 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH VÂN Nữ 23/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.76  

272 334891569 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM TỐNG THANH VÂN Nữ 17/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.17  

273 334905782 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ THẢO VI Nữ 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

274 334905663 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC VI Nữ 15/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  

275 334905756 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VỎ CÔNG VINH Nam 12/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

276 334923701 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHÚ VINH Nam 21/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.86  

277 334905902 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG VỦ Nam 13/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.64  

278 334905800 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THÚY VY Nữ 17/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

279 334905669 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THANH XUÂN Nữ 04/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.89  



280 334905853 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ THANH XUÂN Nữ 08/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

281 334905668 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ƢNG THỊ MỶ XUYÊN Nữ 27/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.34  

282 334905860 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ KIM XUYẾN Nữ 10/11/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.35  

283 334873590 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ HOÀNG YẾN Nữ 09/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

284 334905665 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NHÃ YẾN Nữ 15/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

 


